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QUY TRÌNH CHỌN LỌC, CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG VÀ KHAI THÁC HEO ĐỰC GIỐNG NĂNG SUẤT CAO

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2019

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
1. Phạm vi áp dụng:  Tài liệu này khuyến cáo áp dụng đối với các cơ sở chăn nuôi heo đực giống, bao gồm: 
· Các trại giống Quốc gia, 
· Các Trung tâm giống vật nuôi ở các địa phương, 
· Các Hợp tác xã chăn nuôi heo, 
· Các Công ty, trại chăn nuôi heo,
2. Đối tượng áp dụng:  Tài liệu này áp dụng đối với heo đực giống Duroc, Yorkshire, Landrace và các giống khác. 
3. Nguồn gốc, xuất xứ của tài liệu: Tài liệu được viết trên cơ sở thực tế sản xuất heo đực giống từ các trại giống heo.
II.  NỘI DUNG QUY TRÌNH
1. Quy trình chọn đực giống

a) Chọn thời điểm sơ sinh: 

- Có lý lịch rõ ràng, cha mẹ không bị bệnh, không có khuyết tật về di truyền.

- Khối lượng sơ sinh >= 1,5 kg

- Kiểm tra ngoại hình:

+ Kiểm tra tình trạng của chân móng: Không bị khuyết tật không bị chụm hoặc choãi, móng không bị nứt (4 ngón/bàn chân), lưng vai không gù.

+ Dịch hoàn nổi rõ

+ Hai hàng vú nổi rõ, số lượng vú: >=12 đối với dòng sinh trưởng; >=14 vú đối với dòng sinh sản trong đó số vú trước dương vật >=4

- Đánh dấu “C” trên thẻ nái

b) Thời điểm chuyển đàn


- Ngày chuyển đàn: 55 – 60 ngày tuổi


- Cân khối lượng từng cá thể

- Kiểm tra ngoại hình:

+ Ngoại hình đẹp, nhanh nhen và khỏe mạnh

+ Kiểm tra tình trạng của chân móng: Không bị khuyết tật không bị chụm hoặc choãi, móng không bị nứt >4 ngón, lưng vai không gù.

+ Kiểm tra dịch hoàn: Dịch hoàn nổi rõ.


- Khi chuyển đàn yêu cầu các cá thể có khối lượng và ngày sinh tương đương nhau.  

c) Giai đoạn kiểm tra năng suất cá thể


- Chọn 02 cá thể đực trong các cá thể được chọn lọc giai ở giai đoạn chuyển đàn để tiến hành kiểm tra riêng (Có thể ghép với các ổ khác hoặc nuôi nhốt riêng) để kiểm tra năng suất đặc biệt 


- 02 cá thể trên được theo dõi thức ăn riêng, kiểm tra các chỉ tiêu sinh trưởng, chất lượng thịt, chất lượng tinh dịch…


- Các cá thể còn lại tiến hành kiểm tra bình thường như quy trình kiểm tra năng suất (tuy nhiên có thể kết thúc kiểm tra năng suất sớm theo điều kiện thực tế sản xuất).

* Quy trình kiểm tra năng suất.

- Chọn heo đực hậu bị đưa vào kiểm tra có khối lượng từ 25 – 30 kg/con (70 - 75 ngày tuổi), có lý lịch đầy đủ và tuổi chênh lệch không quá 7 ngày trong mỗi nhóm.

- Kiểm tra ngoại hình:


+ Ngoại hình đẹp, nhanh nhen và khỏe mạnh



+ Kiểm tra tình trạng của chân móng: Không bị khuyết tật không bị chụm hoặc choãi, móng không bị nứt (4 ngón/bàn chân), lưng vai không gù.

+ Kiểm tra dịch hoàn: Dịch hoàn nổi rõ.

- Cân khối lượng bắt đầu kiểm tra.
- Lập phiếu theo dõi cá thể và ghi đầy đủ thông tin lý lịch vào phiếu (Bảng 1).
- Đưa vào khu chuồng kiểm tra năng suất trước khi bắt đầu giai đoạn kiểm tra ít nhất 7 ngày để làm quen với khu chuồng.

- Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng bệnh theo quy trình của trại

- Theo dõi thức ăn như sau: 


+ Nếu chăn nuôi ở dạng quần thể yêu cầu phải có hệ thống kiểm tra năng suất cá thể.

+ Nếu chăn nuôi cá thể, cân thức ăn cho ăn và thức ăn dư thừa thức ăn hàng ngày. 

- Cân kết thúc kiểm tra năng suất:



+ Dự kiến cân kết thúc vào thời điểm 155 – 160 ngày (100 – 110 kg)

+ Siêu âm để đánh giá chất lượng thịt bằng máy siêu âm ALOKA hoặc các máy siêu âm khác. 

+ Các chỉ tiêu theo dõi: Dày mỡ lưng, dày thăn, Diện tích thăn thịt và Tỷ lệ mỡ giắt (đối với giống Duroc). 

- Kiểm tra lại ngoại hình: Khi cân kết thúc kiểm tra lại ngoại hình lần cuối chính xác các tiêu chẩn về ngoại hình chung, chân, móng.


- Kiểm tra dịch hoàn và dương vật:



+ Dịch hoàn to và đều



+ Dương vật không bị tổn thương



+ Bao quy đầu không bị tích nước

* Sau khi kết thúc kiểm tra năng suất, dữ liệu được tính toán và nhập vào phần mềm trong thời gian 03 ngày.

- Đánh giá di truyền các cá thể kiểm tra năng suất.



+ Sử dụng chỉ số dòng mẹ để chọn đực giống dòng chuyên sinh sản như Yorkshire và Landrace.

     Chỉ số dòng mẹ - MLI (Maternal Line Index):   
MLI  = 100 + 25/SD*(v1.EBVSCS + v2.EBVP21 – v3.EBVT100 – v4.EBVML100)



+ Sử dụng chỉ số dòng cha để chọn đực giống chuyên sinh trưởng như Duroc, Pietrain.

      Chỉ số đực cuối cùng – TSI (Terminal Sire Index): 
TSI   = 100 – 25/SD*(v3.EBVT100 – v4.EBVML100)
Bảng 1: Thẻ theo dõi lợn kiểm tra năng suất

	TT
	Số tai
	Sex
	MSQL
	MSQL-Cha
	MSQL-Mẹ
	Giống
	Ngày sinh
	Ngày vào
	P. vào
	TĂ (bao)
	Ngày KT
	P.KT
	BF
	LD
	IMF
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









Bình Minh, ngày ….  tháng …. năm … 2019
d) Tập tinh đực giống hậu bị


- Số lần tập và kiểm tra tối thiểu 03 lần


- Các chỉ tiêu theo dõi: Thể tích (V); Hoạt lực (A), Nồng độ (C) và tỷ lệ kỳ hình (bảng 2).


- Các cá thể đạt yêu cầu có các chỉ tiêu như sau:  V > 150 ml, A> 0.7 và C> 150 triệu/ml.


- Trong quá trình tập tiếp tục đánh giá tình trạng của dương vật


- Tất cả quá trình kiểm tra được ghi chép vào sổ nhật ký (bảng 2).


- Chọn lọc làm giống

.
e) Sử dụng đực giống

* Theo dõi đực giống khai thác


- Lập sổ theo dõi khai thác tinh cho từng cá thể (bảng 3).


- Xác định thời gian khai thác và sử dụng cho từng cá thể


- Lập kế hoạch ghép phối của từng cá thể với nái trong trại (có thể xác định trong năm).


- Ghi chép và đánh giá chất lượng tinh dịch sau mỗi lần khai thác


- Nhập dữ liệu vào phần mềm


- Đánh giá loại thải.

Bảng 2: Sổ theo dõi tập tinh

	TT
	Ngày khai thác
	Số tai
	Mã đực giống
	Giống
	Lần tập
	V(ml)
	A(%)
	C (Triệu/ml)
	K(%)
	VAC (tỷ)
	Người tập tinh
	Đánh giá 
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Bảng 3: Sổ khai thác đực giống

	TT
	Ngày khai thác
	Số tai
	MS đực giống
	Giống
	Lần khai thác
	V(ml)
	A(%)
	C (Triệu/ml)
	VAC (tỷ)
	Tỷ lệ kỳ hình K (%)
	Số liều khai thác
	Người khai thác
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


* Một số chú ý khi khai thác tinh


- Đảm bảo vệ sinh khi lấy tinh: 

+ Vệ sinh chuồng trại trước khi lấy tinh

+ Nguyên tắc hai bao tay: Lồng hai găng tay vào một tay, lớp găng 1 kích thích, lấy nước tiểu ở bao quy đầu. Sau khi kích thích xong, lột bỏ lớp găng thứ nhất, sử dụng lớp găng thứ 2 cầm dương vật và lấy tinh.


- Lọ đựng tinh sử dụng dụng cụ cụ chuyên dùng có màng lọc ngay tại chuồng


- Sau khi lấy tinh xong cho vào thùng kín (che ánh nắng mặt trời) di chuyển về phòng tinh.


- Ghi mã đực giống trên lọ tinh khai thác.


- Tiếp tục lọc bằng giấy lọc


- Kiểm tra chất lượng tinh dịch: Thể tích, hoạt lực, nồng độ


- Tính toán số liều tinh và pha tinh


- Các bước khác tiến hành theo quy trình hiện tại.

2. Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng

2.1. Chuồng trại


- Chuồng trại được thiết kế phù hợp với đặc điểm sinh lý của heo đực giống.


- Vị trí xây chuồng phải đảm bảo an toàn sinh học, xa các đối tượng heo khác.


- Hướng chuồng: Tùy theo kiểu chuồng mà hướng chuồng phù hợp. Hiện tại có hai kiểu chuồng heo đực giống là hệ thống chuồng kín (lạnh) và hệ thống chuồng hở. Đối với hệ thống chuồng hở phải đảm bảo thoáng mát, trong khi chuồng kín không cần chi tiết này. Trong chăn nuôi hiện nay, các giống heo có năng suất cao, rất mẫn cảm với sự thay đổi môi trường và dễ nhiễm bệnh do đó chuồng lạnh được khuyến cáo sử dụng.


- Heo đực giống được nuôi nhốt cá thể mỗi một con một ô, diện tích tối thiểu cần là 6 m2.


- Nền chuồng thường làm bằng tấm đan bê tông có khe nhỏ đảm bảo không ảnh hưởng đến chân móng của heo đực và dễ dàng thoát nước.


- Thành chuồng cao tối thiểu 1,5 m.


- Trong chuồng có máng ăn, máng uống và được thiết kế dễ dàng vệ sinh.

- Đảm bảo nhiệt độ thích hợp 18 – 240C; ẩm độ 65 - 75%; tốc độ gió 0,2 - 0,7m/giây
2.2. Dinh dưỡng và thức ăn

* Nhu cầu dinh dưỡng của heo đực giống:

+ Năng lượng 3200 – 3300 Kcal/kg.


+ Protein 16 – 17%


+ Lysine 0,6%


+ Methionine 0,16%


+ Canxi 0,75%


+ Photpho 0,6%


+ Vitamin A 4000 UI


+ Vitamin D3 200 UI


+ Vitamin E 44 UI

* Trên thực tế để đảm bảo cung cấp chất dinh dưỡng người chăn nuôi nên sử dụng thức ăn hỗn hợp chuyên cho heo đực giống hoặc thức ăn cho heo nái nuôi con. 
* Mức ăn


- Đực hậu bị dưới 8 tháng 2,0 – 2,5 kg tùy theo thể trạng

- Đực khai thác trên 24 tháng 2,5 – 3,0 kg. 
2.3. Chăm sóc nuôi dưỡng
- Cung cấp đầy đủ thức ăn và nước uống sạch

- Định kỳ tắm chải cho heo đực giống.

- Định kỳ kiểm tra tình trạng móng và có kế hoạch cắt móng cho đực giống

- Bổ sung Vitamin C vào thức ăn hoặc nước uống vào những ngày – mùa nắng nóng.
- Bổ sung Vitamin ADE 1 lần/th; trứng gà (tốt) 02 qủa/đực giống sau khi khai thác tinh (chú ý chỉ cho ăn lòng đỏ trứng)

- Đối với những heo bị bệnh tuyệt đối không được khai thác tinh.
2.3. Quy trình thú y


- Định kỳ tẩy kí sinh trùng cho heo đực giống 4 tháng/lần


- Định kỳ chích ngừa vaccine thai khô, sảy thai truyền nhiễm (Parvovirus) và giả dại Aujeszky 2 lần/năm. 


- Định kỳ chích ngửa vaccine phòng bệnh dịch tả, lở mồm long móng và tai xanh (PRRS) vào tháng 3, tháng 7 và tháng 11. 
3. Khai thác tinh đực giống
3.1. Chuẩn bị dụng cụ
Dụng cụ lấy tinh gồm có: cốc đựng tinh, vải lọc, găng tay

3.2. Trình tự thao tác lấy tinh
- Đưa lợn đực giống vào nơi lấy tinh

- Đeo găng tay cao su mềm vô trùng

- Khi đực giống nhảy và ôm giá nhảy, người lấy tinh nhẹ nhàng nắm lấy bao dương vật và mát xa để dương vật thò ra

- Khi dương vật thò ra, nắm lấy đầu xoắn dương vật kéo lệch ra khỏi giá nhảy.

- Kích thích lợn đực xuất tinh

- Hứng lấy toàn bộ tinh dịch (Bỏ chất phân tiết ban đầu và keo phèn)

- Đậy cốc hứng tinh, ghi số hiệu đực giống

- Rửa sạch giá nhảy, phòng lấy tinh và các dụng cụ khác

- Vệ sinh cá nhân và thay quần áo

3.3. Kiểm tra, pha chế và bảo quản tinh đực giống
a) Kiểm tra tinh dịch
- Lượng xuất tinh
Sau khi lấy tinh, lọc bỏ ngay chất keo phèn (dùng 4-6 lớp vải màn sạch đã vô trùng). Tinh dịch đã lọc hứng vào lọ có khắc độ. Khi kiểm tra cần đặt ngang tầm mắt, đọc kết quả ở đáy mặt cong của tinh dịch.
- Màu sắc tinh dịch:
Bình thường lợn ngoại cho tinh màu trắng sữa đặc. Nếu tinh có màu khác như đỏ (lẫn máu), vàng (lẫn nước tiểu), xanh (lẫn mủ) là tinh dịch không đạt yêu cầu và không sử dụng.

- Mùi của tinh dịch:
Tinh dịch bình thường có mùi hơi tanh đặc biệt của giống lợn, nếu tinh dịch có mùi khai, thối khắm là tinh dịch đã bị lẫn các chất bẩn ( nước tiểu, mủ , phân...) và không được sử dụng.

- Hoạt lực của tinh trùng (A)
Hoạt lực tinh trùng (sức hoạt động của tinh trùng)là tỷ lệ phần trăm số tinh trùng có hoạt động tiến thẳng trong vi trường. Hoạt lực là một chỉ tiêu quan trọng, nhận biết được trong sự đánh giá chủ quan và kinh nghiệm của người kỹ thuật.

Nhưng quan trọng nhất là kỹ thuật viên xác định được tinh dịch đó có đủ tiêu chuẩn để sử dụng hay không.

* Cách kiểm tra:
- Bước 1: lấy 1 phiến kính rửa sạch sấy khô

- Bước 2: lấy một giọt tinh nguyên, nhỏ lên phiến kính sạch, sau đó đậy lên lamen, đưa lên kính hiển vi và quan sát ở độ phóng đại (100 - 200).

- Bước 3: Xác định tỉ lệ tinh trùng tiến thẳng và cho điểm thang điểm sau:

	Điểm
	1,0
	0,9
	0,8
	0,7
	0,6
	0,5
	0,4
	0,3
	0,2
	0,1

	% tinh trùng tiến thẳng
	96 -100
	86-95
	76-85
	 66-75
	56-65
	46-55
	36-45
	26-35
	16-25
	6 –15


Chú ý:
- Cần kiểm tra tinh ngay sau khi lấy.

- Phiến kính và lam kính có nhiệt độ 37-390C bảo đảm cho tinh trùng hoạt động bình thường. Muốn vậy, có thể sưởi ấm lam kính và phiến kính bằng dụng cụ thích hợp hoặc hơ nóng trên đèn cồn.
- Nồng độ tinh trùng (ký hiệu C)
Nồng độ tinh trùng là số lượng tinh trùng trong 1ml tinh dịch. Có những phương pháp khác nhau để đánh giá nồng độ tinh trùng.

Phương pháp dùng máy so màu (spectrophotometer và SpermaQue – cách dùng tùy theo hãng cung cấp thiết bị)

Phương pháp dùng buồng đếm hồng - bạch cầu

- Bước 1: đưa buồng đếm đã đậy lamen lên kính hiển vi quan sát ở độ phóng đại 100 lần để tìm thấy buồng đếm.

- Bước 2: dùng ống pha loãng bạch cầu hút tinh nguyên đến vạch 0,5; sau đó hút tiếp dung dịch NaCl 3% đến vạch 11. Như vậy, hỗn hợp trong bầu thuỷ tinh được pha loãng 20 lần.

- Bước 3: dùng 2 ngón tay (ngón cái và ngón trỏ) bịt 2 đầu ống hút. Lắc nhẹ để trộn đều tinh dịch với dung dịch NaCl trong bầu ống hút.

- Bước 4: bỏ 3 - 4 giọt đầu tiên, đưa ống hút lên buồng đếm, rồi để tinh dịch chảy từ từ tràn vào 2 bên buồng đếm theo rãnh buồng đếm đã chuẩn bị sẵn.

- Bước 5: đếm tinh trùng nằm trong khu vực dùng đếm hồng cầu. Đếm 4 ô nhỡ ở góc và 1 ô nhỡ ở giữa (mỗi ô nhỡ có 16 ô con, mỗi ô con có diện tích 1/400 mm2 và chiều sâu của 1 buồng đếm 0,1 mm.

Nguyên tắc đếm:
- Trong mỗi ô, chỉ đếm đầu tinh trùng nằm trên 2 cạnh, còn những tinh trùng nằm trên 2 cạnh kia nhường cho ô khác (đối với các tinh trùng nằm trên cạnh).

- Đếm cả 2 bên buồng đếm rồi lấy số trung bình, nếu kết quả ở 2 bên chênh nhau đến 30 % thì phải làm lại.

- Nếu tinh trùng tụ thành từng đám, không đếm được ở trong buồng đếm thì cũng phải làm lại.

Bước 6: xác định nồng độ tinh trùng

Công thức tính: C = n. V. 50000
Trong đó:

- C là nồng độ tinh trùng trong 1ml tinh nguyên, triệu/ ml

- V là số lần pha loãng tinh dịch trong ống hút bạch cầu

- 50000 là chỉ số qui nồng độ tinh trùng trở về 1ml tinh nguyên chưa pha loãng với điều kiện 1 ô con có diện tích 1/ 400mm2 và chiều sâu 0,1mm. n là số lượng tinh trùng đếm được

Chú ý: Nếu dùng ống pha loãng bạch cầu và pha loãng tinh dịch trong đoạn phình 20 lần. Cách tính toán sẽ đơn giản hơn nhiều. Sau khi đếm được bao nhiêu tinh trùng trong 80 ô con chỉ cần nhân với 1.000.000 sẽ có số lượng tinh trùng trong 1ml tinh dịch.

- Độ pH của tinh dịch
Tinh dịch lợn đực có pH hơi kiềm yếu (7,2 - 7,5). Nếu tinh dịch có pH thấp hơn hoặc cao hơn là tinh dịch không bình thường không tốt cho sức sống và khả năng thụ thai của tinh trùng.

Cách kiểm tra: Có thể dùng giấy đo pH để xác định độ pH của tinh dịch

- Bước 1: Dùng đũa thuỷ tinh lấy 1 giọt tinh dịch nhỏ lên giấy đo pH và đợi trong thời gian khoảng 3 giây

- Bước 2: so sánh màu của mặt bên kia của giấy với bảng màu chuẩn.

- Bước 3: xác định độ pH của tinh dịch theo bảng so màu chuẩn sau khi so sánh.

- Bước 4: thực hiện lại thao tác kiểm tra pH từ bước 1 đến bước 3 hai lần nữa sau đó lấy kết quả trung bình.

Nếu có máy đo pH thì tuỳ loại máy có những thao tác kỹ thuật khác nhau.

- Tỷ lệ sống chết của tinh trùng
Tỷ lệ sống chết của tinh trùng liên quan tới mức hoạt động sức sống của tinh trùng. Dựa trên nguyên lý: Những tinh trùng chết khi nhuộm màu sẽ bắt mầu của thuốc nhuộm Eosin do sự biến hoá vật chất của tế bào tinh trùng. Còn những tinh trùng nào sống sẽ không bắt mầu Eosin. Do đó người ta dùng phương pháp nhuộm Eosin để xác định tỷ lệ sống chết của tinh trùng.

Cách kiểm tra:
- Bước 1: lấy 1 phiến kính khô, sạch (đã tẩy mỡ)

- Bước 2: nhỏ 1 giọt tinh nguyên mới lấy lên phiến kính

- Bước 3: Nhỏ 1 - 2 giọt dung dịch Eosin 5% bên cạnh giọt tinh dịch và dùng đũa thuỷ tinh trộn đều và phết tiêu bản (dàn mỏng mẫu tinh lên phiến kính).

- Bước 4: đưa lên kính hiển vi, kiểm tra ngay ở độ phóng đại 400 - 600 lần.

Những tinh trùng bắt mầu đỏ hoặc hồng của Eosin là tinh trùng đã chết, còn tinh trùng nào trắng (không bị nhuộm màu) là tinh trùng sống (cho đến khi làm tiêu bản)

- Đếm 300 tinh trùng tổng số 1 cách ngẫu nhiên và tính tỷ lệ sống chết.

Chú ý:
- Tinh dịch kiểm tra ngay sau khi lấy tinh.

- Thời gian kiểm tra phải thật nhanh thì kết quả mới chính xác.

- Tỷ lệ kỳ hình
Tinh trùng kỳ hình là tinh trùng có hình dạng khác thường so với tinh trùng bình thường; ví dụ: Tinh trùng có hai đầu, đầu bị méo mó, trương phồng, đuôi gấp, xoắn, có giọt proteit bám theo.

Cách kiểm tra:
- Bước 1: Lấy 1 phiến kính rửa sạch sấy khô

- Bước 2: Nhỏ 1 giọt tinh nguyên lên 1 đầu của phiến kính Lấy cạnh của 1 phiến kính khác dàn đều giọt tinh lên mặt phiến kính. Chú ý khi phết kính phải nhẹ nhàng, tiêu bản càng mỏng càng tốt. Chỉ phết 1 lần, phết đều không tạo thành làn sóng.

- Bước 3: Để tiêu bản tự khô; có thể cố định bằng cách hơ qua ngọn đèn cồn.

- Bước 4: Nhỏ thuốc nhuộm lên tiêu bản, có thể dùng nhiều loại thuốc nhuộm (eosin, xanh methylen, thuốc đỏ… kể cả mực viết nhưng phải không có cặn).

- Bước 5: Để cho tiêu bản ngấm thuốc nhuộm (mùa hè để 5 - 7 phút, mùa đông 10 phút) rồi rửa tiêu bản. Cách rửa như sau: Dùng ống hút ống nhỏ giọt, giỏ nhẹ nước cất xuống một đầu tiêu bản để cho nước loang nhẹ, làm trôi thuốc nhuộm, không dội mạnh làm trôi tiêu bản.

- Bước 6: Vẩy khô tiêu bản rồi đưa lên kính hiển vi quan sát ở độ phóng đại 400 - 600 lần đọc kết quả; lần lượt quan sát đều khắp tiêu bản đếm khoảng 300 – 500 tinh trùng bất kỳ (đếm ngẫu nhiên) cả con bình thường và kỳ hình, không đếm lặp lại. Ghi kết quả riêng những con kỳ hình và tính theo công thức: K = m/n x 100
(m: Số tinh trùng kỳ hình đếm được, n: Tổng số tinh trùng được đếm)

Phương pháp kiểm tra chất lượng tinh trùng bằng máy tính (Computer Assisted Sperm Analysis): Phương pháp này sử dụng các phần mềm để tự động tính toán các chỉ tiêu như: Hoạt lực, nồng độ tinh trùng, tỷ lệ tinh trùng hoạt động và không hoạt động, độ dài cũng như vận tốc vận động của tinh trùng đồng thời có thể tính toán tỷ lệ tinh trùng kỳ hình và tỷ lệ sống chết của tinh trùng.

Bảng 4: Tiêu chuẩn phẩm chất tinh dịch

	STT
	Chỉ tiêu chất lượng
	Ký hiệu
	Đơn vị tính
	Tiêu chuẩn

	01
	Thể tích (đã lọc)
	V
	ml
	≥ 150

	02
	Màu sắc
	 
	 
	Trắng sữa

	03
	Mùi
	 
	 
	tanh

	04
	Độ vẩn
	D
	 
	> 2+

	05
	pH
	 
	 
	6,8 – 8,1

	06
	Hoạt lực
	A
	%
	≥ 75

	07
	Nồng độ
	C
	Triệu/ml
	100 - 300

	08
	Tỉ lệ tinh trùng sống/chết
	 
	%
	≥ 70

	09
	Tỉ lệ kỳ hình
	K
	%
	≤ 10

	10
	Tỉ lệ còn nguyên acrosom
	Acr
	%
	≥ 70

	11
	Sức kháng
	R
	 
	≥ 3000

	12
	Mức độ nhiễm khuẩn
	 
	Vi khuẩn/ml
	≤ 5000


3.4. Pha chế tinh dịch
a) Pha loãng
Có thể sử dụng những loại môi trường sau để pha loãng tinh dịch:

- Môi trường GTN II (Liên xô 2)

- Môi trường Kiep

- Môi trường BTS

- Môi trường TH4

Sau đây là công thức của một số môi trường sử dụng trong pha loãng tinh dịch:

Bảng 5. Công thức môi trường pha loãng tinh dịch

	Tên hóa chất
	Công thức hoá học
	Đơn vị
	Tên môi trường

	
	
	
	Kiep
	LX-II
	BTS
	TH4

	Nước cất
	H2O
	ml
	1000
	1000
	1000
	1000

	Glucose (y học)
	C6H12O6.3H2O
	g
	60
	60
	40,69
	40

	Natricitrat (trung tính)
	Na3C6H507.5H2O
	g
	3.7
	1,78
	6
	3,8

	Natribicarbonat
	NaHCO3
	g
	1.2
	0.6
	1,25
	0,5

	Amonium sulfat
	(NH4)2 SO4
	g
	-
	-
	-
	2.6

	Trilon B
	C10H14O8Na2.2H2O
	g
	3.7
	1,85
	1.25
	1,8

	Kaliclorua
	KCl
	g
	-
	0.3
	0.75
	-

	Tetracylin (g)
	 
	g
	0.05
	0.05
	0.05
	0,05

	Lòng đỏ trứng
	 
	ml
	-
	20 -30
	-
	-


Nếu có đủ điều kiện người chăn nuôi có thể tự cân môi trường theo tỉ lệ công thức ở trên để giảm giá thành đầu vào. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn người chăn nuôi nên sử dụng các môi trường hỗn hợp của hãng KUBUS - Tây Ban Nha, Minitube - Đức, Viện chăn nuôi… được cân sẵn và đóng gói.

*Trình tự các bước tiến hành pha loãng:
a - Xác định tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần xuất tinh: VAC
b- Xác định bội số pha loãng tinh dịch: Q = ACD/a - 1
c- Tính lượng môi trường cần để pha loãng tinh
F = Q x V = (ACD/a – 1) x V
Trong đó:

- C: Kí hiệu nồng độ tinh trùng (tỷ/ ml)

- A: Hoạt lực tinh trùng

- D: Dung tích 1 liều dẫn (ml)

- a: Số lượng tinh trùng tiến thẳng trong 1 liều dẫn (tỷ)

- V: Lượng tinh xuất (ml)

Ví dụ: khi khai thác tinh dịch 1 lợn đực, ta có: C = 0.2 tỷ / ml, V = 150 ml, A = 0.8. Dung tích 1 liều dẫn quy định cho lợn D=100 ml, tổng số tinh trùng tiến thẳng trong liều đó a = 4.109

Bội số pha loãng trong trường này sẽ là:

Q = 0.2 x 109/ml x 0.8 x 100ml/4 x 109 - 1 = 3

Lượng môi trường cần pha sẽ là:

F = Q.V =3 x 150 = 450 ml.

d- Pha loãng và phân liều
Bước 1: Nâng nhiệt độ môi trường pha loãng tương đương với nhiệt độ tinh dịch (khoảng 37 – 380C).

Bước 2: Cho môi trường chảy từ từ theo thành lọ vào tinh dịch để trách bị sốc cho tinh trùng.

Bước 3: Để 15 phút cho tinh dịch phân bố đều trong môi trường pha loãng.

Bước 4: Kiểm tra lại hoạt lực tinh trùng sau khi pha loãng (phải tương đương với hoạt lực trước khi pha, mới được sử dụng).

Bước 5: Làm lạnh tinh dịch đã pha xuống 15 – 180C trong vòng 2 giờ.

Bước 6: Đóng lọ tinh dịch ngay sau khi pha loãng và sau khi kiểm tra lại chất lượng. Dùng lọ nhựa hoặc túi plastic sạch đã khử trùng dung tích 50 - 100 để đóng liều tinh dịch. Số lượng tinh trùng sống/ml tinh dịch đã pha không được dưới 30.106 và không được quá 100.106 sao cho mỗi liều tinh phối bảo đảm có 3 - 4 tỷ tinh trùng.

Bước 7: Dán nhãn và đưa vào bảo quản, sử dụng

Lưu ý:

- Các loại hoá chất và nguyên liệu sử dụng để phối chế môi trường pha loãng và bảo tồn tinh dịch đều phải đạt yêu cầu về thành phần hoá học, mức độ tinh khiết, phẩm chất, thời hạn bảo quản đã qui định, không mang theo mầm bệnh và phải được cân đong chính xác. Trong trường hợp là môi trường pha loãng bảo tồn đóng gói sẵn thì phải tuân thủ theo hướng dẫn của hãng sản xuất.

- Phải pha loãng tinh dịch trong điều kiện vô trùng và bảo đảm nhiệt độ của môi trường pha loãng tương đương với nhiệt độ tinh dịch;

- Đối với tinh dịch lợn Duroc do lượng xuất tinh không nhiều so với Landrace hoặc Yorkshire và nồng độ tinh trùng cao vì vậy bội số pha loãng tinh dịch trong môi trường cần cao hơn.

3.5. Bảo quản tinh dịch
- Nhiệt độ bảo quản thích hợp cho tinh dịch đã pha loãng bằng môi trường qui định là 17-180C (dùng tủ bảo ôn, tủ lạnh, phích lạnh, hộp xốp...). Đối với tinh dịch bảo tồn dài ngày phải được lắc nhẹ 2 lần/ngày để tránh tinh trùng lắng đọng.

- Phải kiểm tra hoạt lực tinh trùng để đánh giá chất lượng tinh dịch trước khi xuất khỏi cơ sỏ sản xuất tinh.

- Phải giữ lại ít nhất 1 liều tinh dịch trong 1 lô để làm kiểm chứng (sử dụng trong trường hợp có khiếu nại).

4. Chế độ sử dụng đực giống 

- Khoảng cách giữa 2 lần khai thác tinh của đực giống phụ thuộc rất nhiều vào tuổi, chế độ dinh dưỡng và điều kiện thời tiết thực tế. Heo đực giống đúng qui trình thì tuổi của heo đực giống từ 12 - 24 tháng tuổi có khả năng phối giống cao nhất và chất lượng giống cũng tốt hơn so với heo mới bắt đầu làm việc và heo đực già.

- Tần suất khai thác tinh của heo đực giống có thể dựa trên độ tuổi như sau:

	Tuổi của đực giống
	Chu kỳ khai thác

	Từ 6 – 8 tháng tuổi
	7 – 10 ngày

	Từ 8 – 12 tháng tuổi
	5 – 7 ngày

	Từ 12 – 24 tháng tuổi
	4 – 5 ngày

	Từ 24 – 30 tháng tuổi
	5 – 6 ngày

	Từ trên 30 tháng tuổi
	5 – 7 ngày


Ghi chú: Tùy thuộc từng giống và tình trạng thực tế để có chế độ khai thác tinh heo phù hợp.

 * Một số lưu ý trong quá trình khai thác tinh heo: 

- Cố định vị trí khai thác tinh, không thay đổi ngoại cảnh khu vực khai thác tinh một cách đột ngột.

- Nền chuồng phải là nơi bằng phẳng, không gồ ghề. 

- Thời điểm khai thác tinh heo tốt nhất từ 04 – 06 giờ sáng hoặc vào thời điểm trời mát.

- Thời gian sử dụng heo đực giống từ 2 - 3 năm. Không nên sử dụng đực giống quá lâu vì nó sẽ làm giảm khả năng cải tạo đời sau là dễ gây nên hiện tượng đồng huyết. 

III. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHỆ 

- Quy trình được xây dựng trên cơ sở thực tế sản xuất có áp dụng các công nghệ tiên tiến trong ngành chăn nuôi heo hiện nay. Do đó, tài liệu có giá trị ứng dụng cao trong thực tế chăn nuôi đực giống.


- Quy trình chọn lọc, chăm sóc nuôi dưỡng và khai thác heo đực giống có các bước thực hiện cụ thể, rõ ràng, khoa học. 


- Áp dụng quy trình trong tài liệu sẽ giúp các nhà chọn giống tạo ra nhiều cá thể đực giống có giá trị di truyền cao cũng như ngoại hình đẹp phục vụ trong ngành chăn nuôi heo ở Việt Nam. 

IV. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI XÂY DỰNG MÔ HÌNH
4.1. Thuận lợi: 
- Quy trình có các bước thực hiện cụ thể rõ ràng dễ áp dụng đặc biệt là các cơ sở giống heo.
- Trong thực tế người chăn nuôi có thể sử dụng toàn bộ quy trình hoặc từng giai đoạn của quy trình.
4.2. Khó khăn:

- Khi áp dụng quy trình cần có các trang thiết bị phù hợp.
V. HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH
- Hiệu quả kinh tế: Góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả chăn nuôi.
- Hiệu quả về xã hội: Tài liệu góp phần tạo ra các cá thể heo đực giống có năng suất, chất lượng cao phục vụ cho sản xuất quy mô trang trại cũng như nông hộ.
- Hiệu quả về môi trường: Dự án không tác động đến môi trường
VI. KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG
 Quy trình được xây dựng trên cơ sở áp dụng các tiến bộ khoa học tiên tiến hiện nay. Chính vì vậy, tài liệu có khả năng áp dụng ở các trang trại trong tương lai.
VII. ĐỊA CHỈ TƯ VẤN
Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ
Địa chỉ: Khu phố Hiệp Thắng, phường Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương
KẾT LUẬN: Quy trình phục vụ cho chăn nuôi heo nói chung và chăn nuôi heo đực giống nói riêng, dễ áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế cao.


